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	BỘ TƯ PHÁP
Số        /TM - BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà nội, ngày     tháng     năm 2010


Dự thảo 

Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Pháp lệnh Pháp điển

hệ thống quy phạm pháp luật


Thực hiện Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17/6/2009 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII (2007-2011), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo Pháp lệnh). Sau đây là Bản thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của dự thảo Pháp lệnh.

I. Chương I - Những quy định chung (Chương này gồm 06 điều, từ Điều 1 đến Điều 6)


1. Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh 

Tương tự như các pháp lệnh khác, dự thảo Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quy định phạm vi điều chỉnh ngay tại Điều 1: quy định việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để xây dựng Bộ pháp điển; cập nhật, duy trì Bộ pháp điển; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp điển và quản lý công tác pháp điển.

2. Điều 2 - Giải thích từ ngữ

Dự thảo Pháp lệnh giải thích một số thuật ngữ trong Pháp lệnh, đây là những thuật ngữ xuất hiện trong Pháp lệnh nhưng chưa được giải thích ở bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Cụ thể, Dự thảo Pháp lệnh giải thích một số thuật ngữ sau:
“Pháp điển” là việc cơ quan nhà nước thu thập, rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật còn hiệu lực thành Bộ pháp điển theo trình tự, thủ tục do Pháp lệnh này quy định.
“Bộ pháp điển” bao gồm toàn bộ quy phạm pháp luật đã được pháp điển theo từng chủ đề.
 “Chủ đề” là nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được phân chia theo chức năng của các cơ quan nhà nước hoặc theo các lĩnh vực pháp luật. 

“Đề mục” là nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định thuộc chủ đề.
3. Điều 3 - Mục đích của pháp điển

Dự thảo Pháp lệnh đề ra hai mục đích cụ thể. Mục đích trực tiếp và chủ yếu  của việc thực hiện pháp điển là tạo công cụ để dễ dàng tra cứu, tiếp cận, áp dụng và thực hiện pháp luật. Mục đích gián tiếp là thông qua việc thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật trên cơ sở rà soát, so sánh, sắp xếp lại các quy phạm pháp luật sẽ phát hiện những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, những lĩnh vực chưa có pháp luật điều chỉnh để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, góp phần làm minh bạch hóa và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

4. Điều 4 -  Các quy phạm pháp luật được pháp điển
Dự thảo Pháp lệnh giới hạn các quy phạm pháp luật được pháp điển là quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, không pháp điển các quy định của Hiến pháp. Cơ sở pháp lý của việc giới hạn này là ở chỗ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 chỉ quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương, mà Pháp lệnh thì cụ thể hóa Luật 2008. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy các quốc gia đã và đang thực hiện pháp điển đều không thực hiện pháp điển Hiến pháp.

Ngoài ra, Luật BHVBQPPL năm 2008 cũng quy định việc hợp nhất VBQPPL và trong Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh hiện nay Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang xem xét việc thông qua Dự thảo Pháp lệnh này. Vì vậy, khi có văn bản quy phạm đã được hợp nhất thì thực hiện pháp điển theo văn bản hợp nhất.
5. Điều 5 - Nguyên tắc thực hiện pháp điển

Dự thảo pháp lệnh đưa ra một số nguyên tắc khi tiến hành thực hiện pháp điển, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là không làm thay đổi nội dung của quy phạm pháp luật được pháp điển. Đây là một nguyên tắc xuyên suốt quá trình thực hiện pháp điển, nguyên tắc thực hiện pháp điển về hình thức, không can thiệp vào nội dung quy phạm. Nếu như trước đây pháp điển được coi là quá trình làm luật, sáng tạo luật thì nguyên tắc pháp điển không làm thay đổi nội dung là một nguyên tắc hoàn toàn mới ở Việt Nam, pháp điển không phải là quá trình làm luật, sáng tạo luật theo quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành pháp luật mà chỉ pháp điển về hình thức. Nguyên tắc này phù hợp với khoản 2 Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật BHVBQPPL 2008) với yêu cầu là “quy phạm pháp luật phải được rà soát, tập hợp, sắp xếp thành bộ pháp điển theo từng chủ đề”.

6. Điều 6 – Cơ quan thực hiện pháp điển
Dự thảo Pháp lệnh quy định Bộ, cơ quan ngang bộ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan thực hiện pháp điển.
Đây là những cơ quan vừa có quyền ban hành, vừa chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời lại có chức năng quản lý nhà nước hoặc thực hiện áp dụng pháp luật trên những lĩnh vực nhất định. Do đó, việc các cơ quan này thực hiện pháp điển cũng là nhiệm vụ nhằm hoàn thiện pháp luật. Mặt khác, đây cũng là những cơ quan có đủ điều kiện thực hiện pháp điển. Đối với Văn phòng Quốc hội, tuy không có chức năng này nhưng lại gắn với tổ chức, hoạt động của Quốc hội và có điều kiện nhất để thực hiện pháp điển chủ đề liên quan đến Quốc hội.

II. Chương II - Bộ pháp điển (gồm 06 điều từ Điều 7 đến Điều 12)
1. Điều 7 - Cấu trúc Bộ pháp điển

Bộ pháp điển gồm các chủ đề; trong mỗi chủ đề tùy từng nội dung có thể có các Bộ pháp điển được cấu trúc theo các chủ đề. 

Mỗi chủ đề có thể có một hoặc nhiều đề mục. 

Trong đề mục có thể có các phần; trong phần có thể có các mục; trong mục có thế có các tiểu mục; tiểu mục gồm các điều.
(xin xem cụ thể thuyết minh Điều 8 dưới đây).

2. Điều 8 - Chủ đề
Chủ đề là bộ phận quan trọng nhất của Bộ pháp điển, do phải đảm bảo để các chủ đề pháp điển phải bao quát hết toàn bộ các lĩnh vực trong hệ thống pháp luật đồng thời phải đáp ứng yêu cầu dễ tra cứu, dễ sử dụng; gắn liền với chức năng quản lý nhà nước hoặc quản lý hoạt động ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước. Chủ đề cũng là cơ sở để phân công thực hiện pháp điển. 

Dự thảo quy định chủ đề, căn cứ vào tiêu chí là các nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được phân chia theo chức năng quản lý nhà nước, quản lý hoạt động ngành của các cơ quan nhà nước hoặc theo các lĩnh vực pháp luật ( đối với những cơ quan quản lý đặc thù như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,…). Theo đó dự thảo Pháp lệnh quy định 94 chủ đề. Tuy nhiên, thực tế có thể còn những chủ đề khác sẽ nảy sinh trong quá trình pháp điển và có thể có những lĩnh vực pháp luật mới phát sinh. Vì vậy, Dự thảo Pháp lệnh quy định có thể  bổ sung chủ đề của Bộ pháp điển. Việc bổ sung chủ đề  do Chính phủ quyết định theo đề nghị  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Ví dụ minh họa cho chủ đề 
Trong chủ đề số 7. Bổ trợ tư pháp, chủ đề này sẽ có nhiều đề mục tương ứng với các luật, pháp lệnh, nghị định do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành, hoặc do cơ quan khác chủ trì soạn thảo nhưng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Chủ đề số 7. BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Đề mục số 1: CÔNG CHỨNG
Đề mục số 2: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đề mục số 3: GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Đề mục số 4: LUẬT SƯ

Đề mục số 5: TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
(đề mục này do Hội luật gia Việt Nam chủ trì soạn thảo nhưng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp).

…

3. Điều 9 - Tên và cấu trúc đề mục

Theo dự thảo Pháp lệnh, tên và cấu trúc của mỗi đề mục được xác định dựa theo tên và cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội nhất định thuộc nội dung chủ đề. Cụ thể, tên của mỗi đề mục được lấy dựa theo tên của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ (nghị định quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008). Theo cách quy định này, ước tính hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay có khoảng 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định (140 Luật, 80 pháp lệnh, 40 nghị quyết, 30 nghị định quy định trực tiếp), tương ứng sẽ có khoảng gần 300 đề mục được xếp vào 94 chủ đề.

Cấu trúc trong mỗi đề mục về cơ bản sẽ theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật được lấy làm tên đề mục (văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định, hay tạm gọi là văn bản gốc). Trong văn bản quy phạm pháp luật đó có bao phần, chương, mục thi đề mục cũng tương ứng như có bấy nhiêu phần, mục, tiểu mục như vậy. Các văn bản hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật được lấy làm tên đề mục sẽ được phân loại theo từng phần; phần hướng dẫn điều khoản nào trong văn bản quy phạm pháp luật gốc sẽ được đưa vào ngay dưới điều đó.
Trong trường hợp không xác định rõ các quy phạm trong các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định chi tiết hoặc hướng dẫn nội dung nào trong van bản gốc thì có thể mở thêm một phần tương ứng để sắp xếp các quy phạm pháp luật đó.

Ví dụ minh họa cho cấu trúc của một đề mục:

Trong chủ đề số 7. Bổ trợ tư pháp, Đề mục số 1 về công chứng sẽ được sắp xếp như sau (về cách đánh số xin xem thuyết minh Điều 9 dưới đây):

7.1. CÔNG CHỨNG

Mục I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 7.1.L.1. Phạm vi điều chỉnh 

(Điều 1 Luật Công chứng năm 2006)

Mục II

CÔNG CHỨNG VIÊN

Điều 7.1.L. 13. Tiêu chuẩn công chứng viên 

(Điều 13 Luật Công chứng năm 2006)

Mục III

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Điều 7.1.L.23. Hình thức tổ chức hành nghề công chứng 

(Điều 23 Luật Công chứng năm 2006)

Mục IV

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Tiểu mục 1

THỦ TỤC CHUNG VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Điều 7.1.L.35. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn   

(Điều 35 Luật Công chứng năm 2006)

Tiểu mục 2

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN,

DI CHÚC, VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN, VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN, VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN VÀ NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC
Điều 7.1.L.46. Phạm vi áp dụng

(Điều 46Luật Công chứng năm 2006)

Mục V

LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG CHỨNG

Điều 7.1.L.53. Hồ sơ công chứng

(Điều 53 Luật Công chứng năm 2006)

Mục VI

PHÍ CÔNG CHỨNG, THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Điều 7.1.L.56. Phí công chứng

(Điều 56 Luật Công chứng năm 2006)

Mục VII

XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

(Nội dung liên quan: chương X, đề mục số Y, chủ đề số Z (về xử lý kỷ luật); Chương X1 đề mục số Y1, chủ đề Z1 (về xử lý hành chính); Chương X2 đề mục số Y2, chủ đề Z2 (về xử lý hình sự))

Điều 7.1.L.58. Xử lý vi phạm đối với công chứng viên 

(Điều 58 Luật Công chứng năm 2006)

...

Do việc xác định tên và cấu trúc của mỗi đề mục là vấn đề mang tính kỹ thuật cao trong quá trình thực hiện pháp điển, nên dự thảo Pháp lệnh giao Chính phủ quy định chi tiết.

4. Điều 10 - Số, ký hiệu trong Bộ pháp điển

Theo dự thảo Pháp lệnh, mỗi tiểu phần trong Bộ pháp điển đều được đánh số; cụ thể, các chủ đề, đề mục, phần, mục, tiểu mục, điều trong Bộ pháp điển được đánh số. Chủ đề đã được pháp lệnh quy định số cụ thể tại Điều 8, nên không được đề cập ở điều này nữa. Riêng các điều trong Bộ pháp điển ngoài việc được đánh số thì có thêm phần ký hiệu để chỉ rõ điều này do cơ quan nào ban hành.

Ví dụ minh họa về số và ký hiệu điều trong Bộ pháp điển:

Điều 7.1.L.1.

Trong đó: số 7 đầu tiên là số chủ đề; số 1 là số đề mục; L (luật) là  chữ cái viết tắt loại hình văn bản; 1 là số của điều.

Trong ví dụ trên, khi nhìn vào kí hiệu có thể thấy đây là quy định (điều khoản) thuộc chủ đề số 7 đề mục số 1, do Quốc hội ban hành dưới hình thức luật và là điều thứ 1 trong đề mục. 

Điều 7.1.NĐ.1.9.
Đây là điều do Chính phủ ban hành dưới hình thức nghị định và là điều quy định chi tiết điều 1 của luật.

Điều 7.1.TT.1.9.3.
Đây là điều do cấp Bộ ban hành dưới hình thức thông tư và là điều quy định chi tiết điều 9 của nghị định.

Việc đánh số và kí hiệu trong Bộ pháp điển là những quy phạm mang tính kỹ thuật cần phải quy định cụ thể, chi tiết, nhất là khi thực hiện pháp điển các văn bản không có bố cục theo điều. Dự thảo Pháp lệnh giao Chính phủ hướng dẫn vấn đề này.

5. Điều 11 – Ghi chú, chỉ dẫn quy phạm pháp luật

Dự thảo Pháp lệnh quy định trong mỗi điều của Bộ pháp điển phải có phần ghi chú và nếu một điều của Bộ pháp điển có liên quan đến các quy phạm pháp luật khác trong Bộ pháp điển thì phải chỉ dẫn. 

Ghi chú là việc thể hiện rõ điều trong Bộ pháp điển tương ứng với quy phạm pháp luật cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật được pháp điển. Mục đích của việc ghi chú là giúp so sánh các quy phạm pháp luật trong Bộ pháp điển với các quy phạm pháp luật trong văn bản chính thức (văn bản gốc).

 Chỉ dẫn là việc thể hiện những quy phạm pháp luật có liên quan đến nhau trong Bộ pháp điển. Mục đích của việc chỉ dẫn là giúp cho việc tra cứu những quy phạm có liên quan đến cùng một vấn đề nhưng được sắp xếp tại các chủ đề, đề mục khác nhau trong Bộ pháp điển, giúp cho người tra cứu tìm hiểu một cách đầy đủ nhất tất cả các quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến một lĩnh vực cụ thể; đồng thời, việc chỉ dẫn quy phạm pháp luật cũng giúp phát hiện các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp để kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Ví dụ minh họa về ghi chú và chỉ dẫn quy phạm pháp luật:

Chủ đề số 65. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đề mục số 1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mục I

...

Mục II

NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ                                          QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Tiểu mục 1

NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 65.1.L.18. Quyền tác giả

(Điều 18 Luật sở hứu trí tuệ năm 2005)

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

(Điều khoản liên quan: Điều 737 Bộ luật dân sự)

Điều 65.1.L.19. Quyền nhân thân
 

(Điều 19 Luật sở hứu trí tuệ năm 2005) – Đây là nội dung ghi chú
Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

(Nội dung liên quan: Điều ,738 Bộ luật dân sự) - Đây là nội dung chỉ dẫn
Điều 65.1.L. 20. Quyền tài sản

(Điều 20 Luật sở hứu trí tuệ năm 2005)– Đây là nội dung ghi chú
1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:  

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả. 

(Nội dung liên quan: Điều 738 Bộ luật dân sự) - Đây là nội dung chỉ dẫn

Trong trường hợp không xác định được cụ thể điều, mục, chương có nội dung liên quan thì có thể chỉ dẫn đề mục.

Ví dụ: 

Chủ đề số 65. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đề mục số 1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Nội dung liên quan: đề mục số 3 (Bộ luật dân sự) thuộc chủ đề số 22, đề mục số 7 (Bộ luật hình sự) thuộc chủ đề số 37)

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 65.1.L.1. Phạm vi điều chỉnh

(Điều 19 Luật Sở hứu trí tuệ năm 2005) 

…

PHẦN THỨ SÁU

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 65.1.L.220. Điều khoản chuyển tiếp

(Điều 220 Luật sở hứu trí tuệ năm 2005) 

Điều 65.1.L.221. Hiệu lực thi hành

(Điều 221 Luật sở hứu trí tuệ năm 2005) 

Việc ghi chú và chỉ dẫn quy phạm pháp luật là vấn đề mang tính kỹ thuật cụ thể cho nên dự thảo Pháp lệnh giao cho Chính phủ quy định chi tiết.
6. Điều 12 - Sử dụng Bộ pháp điển
Bộ pháp điển là kết quả của việc thực hiện pháp điển, không có giá trị viện dẫn trong áp dụng, thực hiện pháp luật. Tuy nhiên, do các quy phạm được pháp điển đã được rà soát, bảo đảm còn hiệu lực pháp luật và đầy đủ, lại có chỉ dẫn cụ thể nên Bộ pháp điển có tác dụng rất lớn, có giá trị sử dụng tin cậy trong áp dụng và thực hiện pháp luật. Mặt khác, Bộ pháp điển được xây dựng theo quy định của Pháp lệnh này là Bộ pháp điển chính thức của Nhà nước, khác với các tập pháp điển do các tổ chức, cá nhân thực hiện là không chính thức
III. Chương III – Trình tự, thủ tục thực hiện pháp điển (gồm 7 điều, từ Điều 13 đến Điều 19)

1. Điều 13 – Trình tự xây dựng đề mục và chủ đề 
Để tiến hành pháp điển các quy phạm pháp luật thì việc đầu tiên là phải tập hợp tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành từ trước đến nay; cụ thể là toàn bộ các quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước ban hành.

Sau khi tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan thực hiện pháp điển phải tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tập hợp để loại bỏ các quy phạm hết hiệu lực thi hành và các nội dung không chứa quy phạm. Các cơ quan thực hiện pháp điển phải xác định rõ thời điểm kết thúc việc rà soát, sau thời điểm đó nếu có quy phạm pháp luật mới phát sinh thì tính vào việc cập nhật quy phạm pháp luật mới vào Bộ pháp điển.
Khi đã hoàn thành việc loại bỏ các quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực và loại bỏ những phần trong các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực mà không chứa quy phạm pháp luật như tên cơ quan ban hành, số, kí hiệu của văn bản, quốc hiệu, căn cứ, nơi nhận, chữ ký, con dấu,… cơ quan thực hiện pháp điển sẽ tiến hành sắp xếp các quy phạm pháp luật từ các văn bản quy định chi tiết vào văn bản có giá trị pháp lý cao nhất đã được lấy làm tên đề mục.

 Việc sắp xếp các quy phạm pháp luật vào từng đề mục phải đảm bảo thứ bậc hiệu lực pháp lý của các quy phạm được sắp xếp. Theo đó, các quy phạm pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất được sắp xếp trước, sau đó là các quy phạm pháp luật trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Các quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau các quy phạm được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

Cơ quan thực hiện pháp điển phải tiến hành đánh số, ghi chú, chỉ dẫn các quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Pháp lệnh (xin xem thuyết minh ở trên).

Sau khi hoàn thành việc pháp điển các quy phạm pháp luật theo các đề mục, cơ quan thực hiện pháp điển tiến hành sắp xếp các đề mục đó vào chủ đề mà mình chịu trách nhiệm xây dựng hoặc gửi cho cơ quan chủ trì xây dựng chủ đề. 

Trong quá trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan thực hiện pháp điển có thể đánh giá, xem xét những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, những lĩnh vực xã hội chưa được pháp luật điều chỉnh để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, đây chỉ là mục đích phái sinh chứ không phải là điều kiện bắt buộc để pháp điển các quy phạm pháp luật. 
2. Điều 14 - Thẩm định kết quả xây dựng chủ đề
Sau khi các quy phạm pháp luật đã được sắp xếp hoàn chỉnh vào các chủ đề, cơ quan thực hiện pháp điển phải gửi kết quả đó đến Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định.

Mục đích của việc thẩm định là đảm bảo để việc thực hiện pháp điển đúng trình tự, thủ tục và kịp thời khắc phục các sai sót trong quá trình thực hiện pháp điển.

Dự thảo pháp lệnh quy định rõ thành phần của Hội đồng thẩm định và những nội dung tập trung thẩm định (xin xem Điều 14 dự thảo Pháp lệnh).
3. Điều 15 – Hoàn thiện và ký xác thực kết quả xây dựng chủ đề

Dự thảo Pháp lệnh quy định trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định kết quả xây dựng chủ đề, cơ quan thực hiện pháp điển hoặc cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện chủ đề.
Sau khi hoàn chỉnh chủ đề, Thủ trưởng cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm ký xác thực chủ đề do cơ quan mình thực hiện pháp điển trước khi gửi đến Uỷ ban pháp điển quốc gia để xem xét. Đối với các chủ đề do nhiều cơ quan thực hiện pháp điển thì Thủ trưởng các cơ quan đã thực hiện pháp điển cùng ký xác thực. 
4. Điều 16 – Xem xét kết quả xây dựng chủ đề
Dự thảo Pháp lệnh quy định chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định, cơ quan thực hiện pháp điển gửi hồ sơ kết quả xây dựng chủ đề đến Ủy ban pháp điển quốc gia để xem xét. 

Ủy ban pháp điển quốc gia có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số để quyết định việc trình Chính phủ thông qua kết quả xây dựng chủ đề trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. 
5. Điều 17 – Thông qua kết quả xây dựng chủ đề

Dự thảo Pháp lệnh quy định Chính phủ xem xét thông qua kết quả xây dựng từng chủ đề theo đề nghị của Ủy ban pháp điển quốc gia. Dự thảo cũng quy định cụ thể hồ sơ trình Chính phủ thông qua kết quả xây dựng. Trong trường hợp chủ đề chưa được thông qua, Ủy ban pháp điển quốc gia chủ trì cùng Bộ Tư pháp, cơ quan thực hiện pháp điển hoàn thiện chủ đề theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để trình Chính phủ thông qua. 

6. Điều 18 - Sắp xếp các chủ đề  vào Bộ pháp điển, đăng tải và sử dụng chủ đề 
Dự thảo Pháp lệnh quy định: đối với các chủ đề đã được Chính phủ thông qua kết quả xây dựng thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Chính phủ thông qua kết quả xây dựng chủ đề, Bộ Tư pháp có trách nhiệm sắp xếp kết quả xây dựng  chủ đề đã được thông qua vào đúng vị trí của Bộ pháp điển và đăng tải trên Trang thông tin điện tử pháp điển.

Các chủ đề đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử được sử dụng ngay  trong việc áp dụng và thi hành pháp luật sau khi đăng tải nhằm phục vụ kịp thời việc tra cứu, sử dụng của các tổ chức, cá nhân. 

7. Điều 19 – Hoàn thành Bộ pháp điển
Dự thảo Pháp lệnh quy định thời hạn xây dựng Bộ pháp điển là năm năm, kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực. 

Bộ pháp điển được hoàn thành khi tất cả các chủ đề đã được Chính phủ thông qua và đăng tải trên Trang thông tin điện tử pháp điển.

Việc chỉ dẫn quy phạm pháp luật có liên quan trong Bộ pháp điển được thực trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành Bộ pháp điển. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc chỉ dẫn quy phạm pháp trên cơ sở chỉ dẫn của cơ quan xây dựng đề mục.
IV. Chương IV – Cập nhật, duy trì Bộ pháp điển (gồm 4 điều, từ Điều 20 đến Điều 23)

1. Điều 20 - Cập nhật Bộ pháp điển
Bộ pháp điển sau khi đã được hoàn thành phải được thường xuyên cập nhật khi có văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được ban hành.
2. Điều 21 – Quy trình cập nhật quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế,  bãi bỏ vào Bộ pháp điển
Đối với các chủ đề đã được công bố, tính từ ngày hoàn tất việc rà soát được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh - ngày chốt các quy phạm pháp luật trong một lĩnh vực cụ thể, nếu có quy phạm pháp luật mới được ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy phạm pháp luật trong chủ đề thì cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm xác định quy phạm pháp luật tương ứng trong chủ đề được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ và thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật mới.
Sau khi thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật mới được ban hành, cơ quan thực hiện pháp điển phải gửi kết quả thực hiện pháp điển đến Bộ Tư pháp trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày, trước ngày quy phạm pháp luật mới được ban hành có hiệu lực. Dự thảo Pháp lệnh quy định cụ thể hồ sơ đề nghị cập nhật quy phạm pháp luật mới gồm: Công văn của Thủ trưởng cơ quan thực hiện pháp điển đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy phạm pháp luật cụ thể trong Bộ pháp điển, trong đó nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy phạm pháp luật; Kết quả thực hiện pháp điển có chữ ký xác thực của Thủ trưởng cơ quan thực hiện pháp điển, trong đó nêu rõ vị trí quy phạm pháp luật trong Bộ pháp điển được thay thế bằng quy phạm pháp luật mới; vị trí bổ sung quy phạm pháp luật mới vào Bộ pháp điển; vị trí quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực được loại bỏ khỏi Bộ pháp điển.
Khi nhận được yêu cầu cập nhật quy phạm pháp luật mới vào Bộ pháp điển Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, cập nhật các quy phạm pháp luật mới vào Bộ pháp điển, loại bỏ các quy phạm pháp luật hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển trong thời hạn chậm nhất mười ngày, trước ngày quy phạm pháp luật mới được ban hành có hiệu lực. 
3. Điều 22 - Quy trình cập nhật đề mục mới vào Bộ pháp điển
Trong trường hợp các quy phạm pháp luật mới được ban hành chưa thuộc đề mục đã có trong chủ đề của Bộ pháp điển thì cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm xây dựng đề mục mới (chẳng hạn một luật mới, một pháp lệnh mới, … được ban hành mà chưa có trong hệ thống pháp luật), việc tạo đề mục mới phải có ý kiến của Bộ Tư pháp. 

Khi xây dựng đề mục mới cơ quan thực hiện pháp điển tuân theo quy trình thực hiện pháp điển tại Chương III của Pháp lệnh. Tên và cấu trúc đề mục mới được xây dựng theo quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này; vị trí, số của đề mục mới được sắp xếp, tính theo số tiếp theo của các đề mục trong chủ đề; Cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng đề mục mới theo quy trình quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh. 

Trong thời hạn chậm nhất hai mươi ngày, trước ngày quy phạm pháp luật mới có hiệu lực, cơ quan thực hiện pháp điển gửi Hồ sơ kết quả xây dựng đề mục mới về Bộ Tư pháp để thẩm định. Hồ sơ bao gồm: công văn của Thủ trưởng cơ quan thực hiện pháp điển đề nghị thẩm định kết quả xây dựng đề mục mới; dự thảo đề mục đã được xây dựng.

Đối với việc xây dựng các đề mục mới Bộ Tư pháp có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định đối với các đề mục mới. Việc thành lập Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định cúng tương tự như khi thẩm định các chủ đề trong thời gian xây dựng Bộ pháp điển quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 của Pháp lệnh này.

Sau khi thẩm định, cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện đề mục, ký xác thực đề mục và gửi Hồ sơ đề mục đến Bộ Tư pháp trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định đề mục mới. Dự thảo Pháp lệnh quy định rõ những tài liệu trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.
 Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cập nhật đề mục mới vào chủ đề trong thời hạn chậm nhất năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cập nhật đề mục mới vào chủ đề của Bộ pháp điển, đồng thời gửi kết quả cập nhật cho cơ quan thực hiện pháp điển.

4. Điều 23 -  Duy trì, truy cập Bộ pháp điển 

Nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng trong việc việc tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển, Bộ pháp điển cần phải được duy trì liên tục tại một địa chỉ cố định trên hệ thống thông tin điện tử. Dự thảo Pháp lệnh quy định Bộ pháp điển được duy trì liên tục trên Trang thông tin điện tử pháp điển. Mọi cơ quan, tổ chức cá nhân đều có quyền truy cập miễn phí Bộ pháp điển.
V. Chương V – Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác pháp điển (gồm 08 Điều, từ Điều 24 đến Điều 31)
1. Điều 24 – Quản lý nhà nước về công tác pháp điển
Dự thảo Pháp lệnh quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác pháp điển, thực hiện một số nhiệm vụ như ban hành văn bản quy định việc thực hiện công tác pháp điển; ban hành kế hoạch, chỉ đạo việc thực hiện pháp điển; xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình pháp điển, cập nhật, duy trì Bộ pháp điển; bảo đảm tổ chức, nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác cần thiết cho công tác pháp điển; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định trong Pháp lệnh.
2. Điều 25 – Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

 Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác pháp điển. Dự thảo Pháp lệnh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp điển (xin xem khoản 1 Điều 25 dự thảo Pháp lệnh).

Đối với việc thực hiện pháp điển Bộ Tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn như các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Ngoài ra, với vai trò là cơ quan quản lý công tác pháp điển, cập nhật, duy trì Bộ pháp điển, Bộ Tư pháp có những nghiệm vụ quyền hạn cụ thể khác (xin xem khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 25 dự thảo Pháp lệnh).
3. Điều 26 – Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật do mình ban hành (thông tư) hoặc chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành (luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ); các quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức, Đại biểu Quốc hội trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhưng điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. 

Quá trình thực hiện các quy phạm pháp luật trên, bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định trong Pháp lệnh (xin xem khoản 2 Điều 26 dự thảo Pháp lệnh). 

Bộ, cơ quan ngang bộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các quy phạm pháp luật mà mình đã thực hiện pháp điển cũng như sự đầy đủ, không bỏ sót các quy phạm pháp luật của nội dung đề mục, chủ đề do cơ quan mình xây dựng trong Bộ pháp điển; tính chính xác, kịp thời của việc đề nghị cập nhật các quy phạm pháp luật mới, đề mục mới vào Bộ pháp điển.
Trong quá trình thực hiện pháp điển, nếu phát hiện các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn thì Bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy phạm pháp luật đó. 
4. Điều 27 - Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; các quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức, Đại biểu Quốc hội trình điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của mình. 

Với tư cách là cơ quan thực hiện pháp điển Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có những nhiệm vụ quyền hạn như các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình thực hiện pháp điển (xin xem khoản 2 Điều 26 dự thảo Pháp lệnh).  
5. Điều 28 - Trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội
Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm thực hiện pháp điển đối với các quy phạm pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội trình điều chỉnh những vấn đề không thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.
Trong quá trình thực hiện pháp điển Văn phòng Quốc hội có những nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quan thực hiện pháp điển tương tự như nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang bộ (xin xem khoản 2 Điều 26 dự thảo Pháp lệnh).

6. Điều 29 -   Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; các quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức, Đại biểu Quốc hội trình điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của mình. 

Trong quá trình thực hiện pháp điển Kiểm toán nhà nước có những nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quan thực hiện pháp điển tương tự như nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang bộ (xin xem khoản 2 Điều 26 dự thảo Pháp lệnh).

7. Điều 30 - Trách nhiệm của Ủy ban pháp điển quốc gia
Để xây dựng được Bộ pháp điển đầu tiên, khối lượng công việc đặt ra cho các cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp điển là tương đối lớn, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống pháp luật Việt Nam còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, chồng chéo. Trong quá trình thực hiện pháp điển cũng phải xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan. Các nước đã thực hiện pháp điển như Pháp, Hoa Kỳ cũng thành lập Ủy ban hay Hội đồng pháp điển quốc gia. Vì vậy, trong giai đoạn xây dựng Bộ pháp điển đầu tiên, cần có Ủy ban pháp điển quốc gia để đảm bảo có sự chỉ đạo tập trung, xuyên suốt trong quá trình xây dựng Bộ pháp điển. Uỷ ban pháp điển quốc gia sẽ giải thể khi việc xây dựng Bộ pháp điển được hoàn thành.
Dự thảo Pháp lệnh quy định Ủy ban pháp điển quốc gia do Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ chủ yếu: điều phối hoạt động các cơ quan thực hiện pháp điển trong việc xây dựng Bộ pháp điển; đôn đốc việc thực hiện pháp điển để xây dựng Bộ pháp điển; xem xét cho ý kiến và quyết định việc trình các chủ đề đã được các cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng để Chính phủ thông qua.
Ủy ban pháp điển quốc gia có Cơ quan thường trực và Bộ phận giúp việc. Tổ chức cụ thể và Quy chế hoạt động của Ủy ban pháp điển quốc gia do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

8. Điều 31 - Giám sát việc thực hiện pháp điển

Dự thảo Pháp lệnh quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện pháp điển của các cơ quan thực hiện pháp điển, quản lý công tác pháp điển theo Luật Tổ chức quốc hội, Luật giám sát của quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
 VI. Chương VI - Điều khoản thi hành (02 điều, từ Điều 32 đến Điều 33)

1. Điều 32 -  Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác pháp điển
Dự thảo Pháp lệnh quy định kinh phí xây dựng Bộ pháp điển, cập nhật, duy trì Bộ pháp điển do ngân sách nhà nước cấp. 
Kinh phí xây dựng Bộ pháp điển ban đầu được Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định khoản kinh phí xây dựng Bộ pháp điển theo đề nghị của Chính phủ. Bộ Tài chính sẽ chiu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp quy định mức chi cụ thể, trên cơ sở đó các cơ quan thực hiện pháp điển sẽ được phân bổ kinh phí theo khối lương công việc của các cơ quan có trách nhiệm trong việc xây dựng Bộ pháp điển.
Kinh phí thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật mới, cập nhật, duy trì Bộ pháp điển do Chính phủ quyết định trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan thực hiện pháp điển, Bộ tư pháp. Dự thảo Pháp lệnh quy định Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quy định mức chi cụ thể cho việc thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật mới, cập nhật, duy trì Bộ pháp điển.

2. Điều 33 -  Hiệu lực thi hành  
Dự thảo Pháp lệnh quy định về thời điểm có hiệu lực của Pháp lệnh và giao Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh và hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Pháp lệnh.

Trên đây là Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
